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THÔNG BÁO
Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.


	Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên.
	Sở Khoa học và Công nghệ thông báo 31 TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên (https://dichvucong.phuyen.gov.vn) và Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ như sau: 

	STT
	Tên lĩnh vực TTHC
	TTHC thực hiện DVC toàn trình

	1. 
	Hoạt động  khoa học và công nghệ
	20

	2. 
	Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
	03

	3. 
	Sở hữu trí tuệ
	03

	4. 
	An toàn bức xạ và hạt nhân 
	05

	
	Tổng cộng: 
	31


	Tổng cộng: 31 thủ tục hành chính (Phụ lục kèm theo)
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.
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	GIÁM ĐỐC
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- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Phú Yên;
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- Các Tổ chức KH&CN, DN KH&CN;
- Các doanh nghiệp, tổ chức, công dân;
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- Các phòng, đơn vị trực thuộc (thực hiện);
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Dương Bình Phú



Phụ lục

Danh mục TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến toàn trình
(Kèm Thông báo số     /TB-SKHCN ngày     tháng    năm 2024 V/v Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ)

	STT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Quyết định công bố 
	Loại DVC
	TTHC có
nghĩa vụ
tài chính
(có/không)
	Thanh
toán trực
tuyến
(có/không)

	I
	Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 20
	
	

	1. 
	1.012353
	Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	272/QĐ-UBND ngày 11/3/2024
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	2. 
	1.011820
	Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 
	1202/QĐ-UBND ngày 12/9/2023
	Cung cấp DVC toàn trình 
	Không
	Không

	3. 
	1.011818
	Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	1202/QĐ-UBND ngày 12/9/2023
	Cung cấp DVC toàn trình 
	Không
	Không

	4. 
	1.011819
	Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	1202/QĐ-UBND ngày 12/9/2023
	Cung cấp DVC toàn trình 
	Không
	Không

	5. 
	1.011816
	Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	6. 
	1.011814
	Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	7. 
	1.011812
	Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	8. 
	1.011815
	Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	9. 
	2.002548
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	826/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	10. 
	2.002546
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	826/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	11. 
	2.002544
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	826/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	12. 
	2.002278
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
	548/QĐ-UBND ngày 11/4/2019
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	13. 
	2.001.525
	Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
	548/QĐ-UBND ngày 11/4/2019
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	14. 
	1.001786
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ 
	1319/QĐ-UBND ngày 29/9/2023
	Cung cấp DVC toàn trình
	Có
	Có

	15. 
	1.001716
	Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	1319/QĐ-UBND ngày 29/9/2023
	Cung cấp DVC toàn trình
	Có
	Có

	16. 
	1.001747
	Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 
	1319/QĐ-UBND ngày 29/9/2023
	Cung cấp DVC toàn trình
	Có
	Có

	17. 
	1.001677
	Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	1319/QĐ-UBND ngày 29/9/2023
	Cung cấp DVC toàn trình
	Có
	Có

	18. 
	1.001770
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 
	2200/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	19. 
	1.001693
	Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	2200/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	20. 
	3.000.259
	Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
	1475/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 thay thế tại 428/QĐ-UBND ngày 03/4/2024
	Cung cấp DVC toàn trình
	Không
	Không

	II
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 03
	
	

	1. 
	2.001.277
	Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
	2200/QĐ-UBND ngày 09/11/2017
	Thực hiện DVC toàn trình theo QĐ 218/QĐ-BKHCN ngày 29/02/2024
	Có
	Có

	2. 
	2.001209
	Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
	Công bố: 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2016; sửa đổi:  2200/QĐ-UBND ngày 09/11/2017
	Thực hiện DVC toàn trình theo QĐ 218/QĐ-BKHCN ngày 29/02/2024
	Có
	Có

	3. 
	2.001207
	Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
	Công bố: 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2016; sửa đổi:  2200/QĐ-UBND ngày 09/11/2017
	Thực hiện DVC toàn trình theo QĐ 218/QĐ-BKHCN ngày 29/02/2024
	Có
	Có

	III
	Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 03
	
	

	1. 
	1.011938
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)
	1415/QĐ-UBND ngày 18/10/2023
	Thực hiện DVC toàn trình theo QĐ 218/QĐ-BKHCN ngày 29/02/2024
	Có
	Có

	2. 
	1.011939
	Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)
	1415/QĐ-UBND ngày 18/10/2023
	Thực hiện DVC toàn trình theo QĐ 218/QĐ-BKHCN ngày 29/02/2024
	Không
	Không

	3. 
	1.011937
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)
	1415/QĐ-UBND ngày 18/10/2023
	Thực hiện DVC toàn trình theo QĐ 218/QĐ-BKHCN ngày 29/02/2024
	Có
	Có

	IV
	Lĩnh vực An toàn bức xạ, hạt nhân : 05
	
	

	1. 
	2.002385
	Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023
	Thực hiện DVC toàn trình theo QĐ 218/QĐ-BKHCN ngày 29/02/2024
	Không
	Không

	2. 
	2.002383
	Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023
	Thực hiện DVC toàn trình theo thực tế thực hiện
	Không
	Không

	3. 
	2.002384
	Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023
	Thực hiện DVC toàn trình theo thực tế thực hiện
	Không
	Không

	4. 
	2.002382
	Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023
	Thực hiện DVC toàn trình theo thực tế thực hiện
	Không
	Không

	5. 
	2.002379
	Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
	1192/QĐ-UBND ngày 11/9/2023
	Thực hiện DVC toàn trình theo QĐ 218/QĐ-BKHCN ngày 29/02/2024
	Có
	Có



